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……………………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………… 

Tuần 27 HS thi giữa học kì II, đề nghị các bậc phụ huynh cho con mình ôn tập lại các bài tập 

đọc từ tuần 19 đến tuần 26 và trả lời các câu hỏi ở dưới bài đọc. Ôn lại các kiến thức của môn 

toán: Học thuộc các bảng nhân, chia đã học.  

Họ và tên:.........................                                         PHIẾU  CUỐI TUẦN 28 
Lớp 2...                  

I. TOÁN: 

B ài 1:   

 
a) 7 trăm 5 chục 3 đơn vị 
b) 2 trăm 0 chục 8 đơn vị 
c) 0 trăm 9 chục 0 đơn vị 
d) 9 trăm 9 chục 9 dơn vị 
e) 1 trăm 1 chục 0 đơn vị 

Viết số 
……… 
……… 
……… 
……… 
……… 

Đọc số 
…………………………………………………….. 
…………………………………………………….. 
…………………………………………………….. 
……………………………………………………. 
……………………………………………………. 

 Bài 2: Viết số liền sau của các số sau:        Bài 3: Viết các số thành tổng của trăm, chục, đơn vị: 

a) Số liền sau của99 là …                              a) 130 = 100 + 30 + 0 

b) Số liền sau của199 là ….                           b) 105 = …………………………………………. 

c) Số liền sau của 999 là …                           c) 190 = ………………………………………….. 

Bài 4: Xếp các số sau theo trật tự từ nhỏ đến lớn: 1000; 300; 900; 100; 200; 400; 700; 500; 600; 800. 

………………………………………………………………………………………………………. 

b) Đọc các số sau:  

100 : …………………………………..    109: ………………………………………………….. 

500: ……………………………………   110: ………………………………………………….. 

104: …………………………………… 1000: ………………………………………………….. 

Bài 5:  

a) Số tròn trăm nhỏ nhất là : …. 

b) Số tròn trăm lớn nhất và nhỏ hơn 1000 là : …… 
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c) Số tròn trăm lớn hơn 500 và nhỏ hơn 1000 là: ………………………………. 

Bài 6: Cho các số: 106; 207; 301; 408; 602; 803; 909; 704; 605. 

a) Sắp xếp các số trên theo trật tự từ lớn đến bé. Sắp xếp thế nào thì nhanh nhất? 

……………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………… 

b) Sắp xếp các số trên theo trật tự từ bé đến lớn. Sắp xếp thế nào thì nhanh nhất? 

……………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………… 

Bài 7: Viết các số từ 101 đến 110 theo thứ tự tăng dần. 

…………………………………………………………………………………………………….. 
 

II. TIẾNG VIỆT: 

Bài 1: Trả lời từng câu hỏi dưới đây, rồi điền vào chỗ trống: 

a. Người ta trồng cây để làm gì? 

……………………………………………………………………………………………………… 

b. Bạn nhỏ vun gốc cho cây để làm gì? 

……………………………………………………………………………………………………… 

c. Ông bạn ươm cây, chiết cây để làm gì? 

……………………………………………………………………………………………………… 

Bài 2: Đặt câu hỏi cho bộ phận gạch chân: 

a. Tưới cây làm cho cây tươi tốt. 

……………………………………………………………………………………………………… 

b. Bắt sâu để cây lớn nhanh, không bị sâu bệnh. 

……………………………………………………………………………………………………… 

c. Ông trồng cây để sau này các cháu có quả ăn. 

……………………………………………………………………………………………………… 

Bài 3: Điền x hay s? 
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Bầu trời ...ám xịt như ...à xuống ...át tận chân trời.Đột nhiên trận mưa sầm ...ập đổ xuống, gõ 

lên mái tôn loảng ...oảng. Nước mưa ...ủi bọt, cuốn qua mảnh sân ...i măng thành dòng đục ngầu. 

Bài tập 2 : Con hãy viết một đoạn văn ngắn từ 3 – 5 câu nói về loài cây mà em thích (cây ăn quả, 
cây lấy hoa …) dựa vào các câu hỏi gợi ý sau : 

1. Giới thiệu về loài cây em định tả ? (Đó là cây gì ? Được trồng ở đâu ?) 
2. Hình dáng bên ngoài của loài cây đó như thế nào ? 
3. Lợi ích của loài cây đó đối với cuộc sống của em ? 
4. Em chăm sóc cây đó như thế nào ? 

……………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………… 
 
 
Em hãy đọc bài tập đọc : “ Bầu trời ngoài cửa sổ” 5 lần thật diễn cảm. 
 

Bầu trời ngoài cửa sổ. 
 
     Buổi sáng, ánh nắng dịu dàng, ngọt màu mật ong từ bầu trời ngoài cửa sổ rọi vào nhà, in hình 
hoa lá trên mặt bàn, nền gạch hoa. Còn về đêm, trăng khi thì nh chiếc thuyền vàng trôi trong mây 
trên bầu trời ngoài cửa sổ, lúc thì nh chiếc đèn lồng thả ánh sáng xuống đầy sân. 
     Từ ngày Hà lên đây thì khung cửa sổ càng thêm đẹp, thêm yêu. Hà thích ngồi bên cửa sổ nhổ tóc 
sâu cho bà, nghe bà kể chuyện cổ tích: “ Ngày xửa, ngày xa...” 
* LUYỆN TỪ VÀ CÂU & TẬP LÀM VĂN. ( 10 điểm ) 
Bài 1 : Em hãy trả lời các câu hỏi sau : ( 5 điểm ) 
1, Tìm các từ chỉ sự vật có trong đoạn văn trên? 

…………………………………………………………………………………………………….. 

2, Tìm các từ chỉ hoạt động có trong đoạn văn trên? 

…………………………………………………………………………………………………….. 

3, Tìm các từ chỉ đặc điểm có trong đoạn văn trên? 
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…………………………………………………………………………………………………….. 

4, Bé Hà đã thấy điều gì qua khung cửa sổ? 

…………………………………………………………………………………………………….. 

5, Tìm ba từ chỉ sự vật và đặt câu theo mẫu : Ai, con gì, cái gì / là gì ? 

     Ví dụ : Con mèo là loài vật hay bắt chuột. 

…………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………….. 

6, Tìm ba từ chỉ hoạt động và đặt câu theo mẫu : Ai / làm gì ? 

    Ví dụ : Bé Nga đang quét nhà giúp mẹ. 

…………………………………………………………………………………………………….. 

7, Tìm ba từ chỉ đặc điểm và đặt câu theo mẫu : Ai / thế nào ? 

    Ví dụ : Mẹ em rất xinh. 

…………………………………………………………………………………………………….. 

Bài 2 : ( 5 điểm ) Em viết đoạn văn ngắn ( khoảng 3 – 5 câu ) tả một loài cây ăn quả mà em thích. 

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………… 

Họ và tên:.........................                                       PHIẾU  CUỐI TUẦN 29 
Lớp 2...                  

I. TOÁN: 

Bài 1: < , < , = ? 

367 ... 278           278 ... 280          800 ... 798            310 ... 357               823 ... 820 

589 ... 589           988 ... 1000        796 ... 769            104 ... 140               653 ... 652 

Bài 2: Tính: 

37m + 12m = .........                 4m + 29m = ..........                       17m – 9m = ............. 

26m + 14m = .........                 89m – 9m = ...........                      7m + 46m = ............. 
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Bài 3: Điền cm , dm , m vào chỗ chấm thích hợp: 

a) Ngôi nhà 3 tầng cao khoảng 12 ..... 

b) Chiếc bút chì dài khoảng 18 .... 

c) Chiếc bảng lớp dài khoảng 20 ... 

Bài 4: Tính chu vi hình tứ giác có 4 cạnh dài bằng nhau và mỗi cạnh có độ dài là 6m? 

……………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………… 

Bài 5: a) Viết các số 193 ; 1000 ; 497 ; 831 theo thứ tự từ lớn đến bé. 

……………………………………………………………………………………………………… 

b) Viết các số 246 ; 426 ; 264 ; 642 ; 462 theo thứ tự từ bé đến lớn. 

……………………………………………………………………………………………………… 

Bài 6: Toà nhà A cao 27m, toà nhà B cao hơn       Bài 7: Đoạn dây thứ nhất dài 32m, đoạn dây      

toà nhà A 6m. Hỏi toà nhà B cao bao nhiêu mét?  thứ hai nhắn hơn đoạn dây thứ nhất 7m. 

..............................................................................  Hỏi đoạn dây thứ hai dài bao nhiêu mét? 

……………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………… 

Bài 8: Có 3 chữ số : 2 ; 5 ; 6. Hãy viết các số có ba chữ số đó mà trong mỗi số không có chữ số 

giống nhau? 

Bài 9: Tìm số có 3 chữ số, biết chữ số hàng trăm là 1, chữ số hàng chục hơn chữ số hàng trăm 2 đơn 

vị nhưng kém chữ số hàng đơn vị 3 đơn vị. 

II. TIẾNG VIỆT: 

Bài 1: Trả lời từng câu hỏi dưới đây, rồi điền vào chỗ trống: 

a. Người ta trồng cây để làm gì? 

……………………………………………………………………………………………………… 

b. Bạn nhỏ vun gốc cho cây để làm gì? 
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……………………………………………………………………………………………………… 

c. Ông bạn ươm cây, chiết cây để làm gì? 

……………………………………………………………………………………………………… 

Bài 2: Đặt câu hỏi cho bộ phận gạch chân: 

a. Tưới cây làm cho cây tươi tốt. 

……………………………………………………………………………………………………… 

b. Bắt sâu để cây lớn nhanh, không bị sâu bệnh. 

……………………………………………………………………………………………………… 

c. Ông trồng cây để sau này các cháu có quả ăn. 

……………………………………………………………………………………………………… 

Bài 3: Điền x hay s? 

Bầu trời ...ám xịt như ...à xuống ...át tận chân trời.Đột nhiên trận mưa sầm ...ập đổ xuống, gõ 

lên mái tôn loảng ...oảng. Nước mưa ...ủi bọt, cuốn qua mảnh sân ...i măng thành dòng đục ngầu. 

Bài tập 2 : Con hãy viết một đoạn văn ngắn từ 3 – 5 câu nói về loài cây mà em thích (cây ăn quả, 
cây lấy hoa …) dựa vào các câu hỏi gợi ý sau : 

5. Giới thiệu về loài cây em định tả ? (Đó là cây gì ? Được trồng ở đâu ?) 
6. Hình dáng bên ngoài của loài cây đó như thế nào ? 
7. Lợi ích của loài cây đó đối với cuộc sống của em ? 
8. Em chăm sóc cây đó như thế nào ? 

……………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………… 

 

Họ và tên:.........................                                 PHIẾU  CUỐI TUẦN 30 
Lớp 2...                  
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I. TOÁN: 
Bài 1: < ,  = ,> ? 
213mm ... 231 mm                200m + 300m ... 400m                100 cm ... 1m           30dm ... 29dm  
350km ... 349km                    45cm + 55cm ... 10dm                1000mm ... 1m        178m ... 201m 
Bài 2: Đặt tính rồi tính: 
682 + 213          362 + 425            225 + 634            261 + 27             683 + 204         72 + 19 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
Bài 3: Đường đi từ nhà bác Hồng đến thành phố phải qua chợ huyện. Quãng đường từ nhà bác Hồng 
đến chợ huyện là 9km, quãng đường từ chợ huyện đến thành phố là 27km. Hỏi quãng đường từ nhà 
bác Hồng đến thành phố dài bao nhiêu ki- lô- mét? 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
Bài 4: May mỗi bộ quần áo hết 3m vải. Hỏi có 18m vải thì may được bao nhiêu bộ quần áo như thế? 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
Bài 5: Viết số thích hợp vào chỗ chấm: 
a) 463 = ………..........            b) 607 = ......................       c) 350 = ........................... 

II. TIẾNG VIỆT: 
Bài 1: Tìm từ ngữ thích hợp điền vào chỗ chấm: 

 “Bác Hồ là vị lãnh tụ vô cùng ......................... của nhân dân Việt Nam. Sinh thời, Bác rất 
.........................  đến các cháu thiếu niên nhi đồng. Ngày nay, Bác tuy đã ........................  nhưng hình 
ảnh Bác mãi mãi còn ..............................    trong lòng mỗi người dân Việt.” 
Bài 2: Điền dấu chấm, dấu phẩy cho các câu văn sau đây rồi viết lại cho đúng chính tả vào vở: 

Bác sống rất giản dị nhưng rất có nền nếp sáng nào cũng vậy cứ khoảng bốn rưỡi năm giờ khi 
sương mù chưa tan còn bồng bềnh trên các ngọn cây khe núi Người đã dậy dọn dẹp chăn màn đồ đạc 
rồi chạy xuống bờ suối tập thể dục và tắm rửa. 
Bài 3: Đặt câu với mỗi từ sau: thương yêu, biết ơn. 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
Bài 4: Tìm từ thích hợp với tiếng ơn để tạo thành từ có hai tiếng: 
a) ................ ơn               b) .................. ơn                c) .............................. ơn 
Bài 5: Gạch chân tiếng viết sai chính tả và chữa lại cho đúng trong các câu dưới đây: 
a) Thiếu nhi vào thăm vườn Bác, em nào cũng thích trơi trò trui qua chui lại vòm lá ấy. 
b) Khi mảnh trăng chênh chết đầu ghềnh là lúc đêm sắp hếch, trời dần dần sáng. 
Bài 6: Viết đoạn văn từ 3 đến 5 câu về ảnh Bác Hồ. 
a) Ảnh Bác được treo ở đâu? 
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b) Trông Bác như thế nào (râu tóc, vầng trán, đôi mắt ...) 
c) Em muốn hứa với Bác điều gì? 

Họ tên: ..............................       Lớp 2... Phiếu học tập tuần 30 
Phần I : Khoanh vào chữ đặt trớc câu trả lời đúng : 
1. Số liền sau của 899 là : 

A. 898 B. 890 C. 900 D. 910 
2.  1m 7dm = …..dm . Số thích hợp cần điền vào chỗ chấm là : 

A. 170 B. 17 C. 107 D. 8 
3. Số tam giác trong hình bên là : 
        A. 8                   B. 9  
        C. 10                 D. 11 
4. Trong các số 569, 965, 659, 956 số lớn nhất là :    

A. 569 B. 956 C. 659 D. 965 
5. Kết quả của phép cộng 77 và 18 là : 

A. 59 B. 85 C. 95 D. 69 
6. Kết quả của phép trừ 56 và 9 là : 

A. 47 B. 55 C. 65 D. 75 
7. Tam giác ABC có các cạnh lần lợt là : 15mm, 36mm, 17mm . Chu vi tam giác ABC là : 

A. 58mm B. 68cm C. 68mm D. 67mm 

Phần II :  Tự luận 
1. Một ngôi nhà gồm 7 tầng cao bằng nhau. Biết rằng ngôi nhà cao 21m. Hỏi mỗi tầng cao mấy 
mét ? 
 Tóm tắt                                                      Bài giải 
 ..........................................................................................................................................  
 ..........................................................................................................................................  
 ..........................................................................................................................................  
2. Tính : 617 + 312 – 502 = ……………………. 
                                          = …………………….  
3. Một số có 3 chữ số sẽ tăng lên bao nhiêu đơn vị nếu số hàng chục tăng thêm 3. 
 ..........................................................................................................................................  
 ..........................................................................................................................................  
 ..........................................................................................................................................  
4. Thêm dấu câu thích hợp vào   trong câu chuyện cười sau: 

Thăm hỏi 
Một chàng rể về nhà vợ ở vùng quê, đợc dặn dò phải biết chào hỏi người trong vùng và thăm hỏi 

người lao động Anh đi qua một vuờn rộng, thấy có ngời đang trèo lên một ngọn cây cao để chặt 
cành lá, anh bèn ra dấu muốn gặpNgười kia liền ngừng tay leo xuống hỏi  

- Có chuyện gì thế  
- Cháu xin chào bác ạ Bác lao động như thế có mệt nhọc lắm không 

5. Con hãy quan sát ảnh Bác và ghi lại những điều con thấy về (khuôn mặt, mái tóc, chòm râu   đôi 
mắt, nớc da....) của Bác. 
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..................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................

.................................................................................................................. 

...................................................................................................................................................... 
 
 
Trường tiểu học Văn Đức                                   PHIẾU BÀI TẬP CUỐI TUẦN 30 
 Họ và tên:………………… 
 Lớp:2….. 
Bài 1: >, <, =: 

367……..257 498……..568 260……..300 

215……..219 834……..834 863……..817 

Bài 2:Điền đơn vị (m, dm, cm, mm) vào chỗ chấm: 

1 km = 1000…….. 3m = 3000…….. 5 m = 500…….. 

1m = 10…….. 200 mm = 2…….. 70……….= 7 cm 

Bài 3:Đặt tính rồi tính: 

545 + 124 
…………. 
…………. 
…………. 

207 + 372 
…………. 
…………. 
…………. 

234 + 432 
…………. 
…………. 
…………. 

762 + 136 
…………. 
…………. 
…………. 

689 + 110 
…………. 
…………. 
…………. 

260 + 439 
…………. 
…………. 
…………. 

402 + 497 
…………. 
…………. 
…………. 

Bài 4:  a.Viết số thành tổng các trăm, chục, đơn vị: 

367 =………………………………….. 603 =………………………………….. 

439 =………………………………….. 940 =………………………………….. 

      b. Viết tổng thành số: 

300 + 40 + 6 = ………… 600 + 60 =……………... 900 + 90 + 9 =…………. 

400 + 9 =………………. 500 + 80 + 1 =………… 500 + 7 =………………. 

Bài 5: Cuốn sách Tiếng Việt dày 9 mm. Cuốn sách Toán dày 6mm. Hỏi cuốn sách nào mỏng hơn và 

mỏng hơn bao nhiêu mm? 

…………………………………………...…………………………………………..…………………

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

Bài 6: 

a. Tìm những từ: 
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Nói về tình cảm của Bác Hồ với thiếu nhi. Nói về tình cảm của thiếu nhi với Bác Hồ. 

………………………………………………… 

………………………………………………… 

............................................................................ 

………………………………………………… 

………………………………………………… 

............................................................................ 

b. Chọn mỗi cột 1 từ và đặt câu với những từ đó. 

 ...................................................................................................................... ………………………… 

 ....................................................................................................................... ……………………….. 

Dặn con:   Đọc và trả lời câu hỏi các bài tập đọc tuần 31. 

 

Họ và tên:.........................                                  PHIẾU  CUỐI TUẦN 31                                           Lớp 2...                  
I. TOÁN: 

Bài 1: Đặt tính rồi tính: 
234 + 324 
…………. 
…………. 
…………. 

506 + 233 
…………. 
…………. 
…………. 

40 - 32 
…………. 
…………. 
…………. 

574 – 204 
…………. 
…………. 
…………. 

348 – 317 
…………. 
…………. 
…………. 

34 + 29 
…………. 
…………. 
…………. 

91 – 46 
…………. 
…………. 
…………. 

Bài 2: Tìm x: 
x + 135 = 287 
……………………….. 
……………………….. 
………………………. 

x – 78 = 210 
……………………….. 
……………………….. 
………………………. 

327 – x = 225 
……………………….. 
……………………….. 
………………………. 

512 + x = 987 – 41 
……………………….. 
……………………….. 
………………………. 
………………………. 

Bài 3: Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng: 
a) Tờ giấy bạc 500 đồng có thể đổi thành mấy tìư giấy bạc 100 đồng? 
A. 3 tờ                               B. 4 tờ                            C. 5 tờ 
b) Tờ giấy bạc 1000 đồng có thể đổi thành: 
A. 2 tờ giấy bạc 200 đồng và 4 tờ giấy bạc 100 đồng.             B. 3 tờ giấy bạc 200 đồng và 4 tờ giấy bạc 100 đồng. 

                                 C. 4 tờ giấy bạc 200 đồng và 1 tờ giấy bạc 100 đồng. 
Bài 4: Một nhà máy có 175 công nhân nam, số công nhân nữ nhiều hơn số công nhân nam là 22 
công nhân. Hỏi nhà máy có bao nhiêu công nhân nữ? 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
Bài 5: An có 1000 đồng, An mua hành hết 500 đồng và mua ớt hết 200 đồng. Hỏi An còn lại bao nhiêu tiền? 

……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
II. TIẾNG VIỆT: 
Bài 1: Tìm những từ ngữ ca ngợi Bác Hồ? 

……………………………………………………………………………………………………… 
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……………………………………………………………………………………………………… 
Bài 2: Đặt câu: 
a) Em hãy đặt câu với từ Bác Hồ: 

……………………………………………………………………………………………………… 
a) Em hãy đặt câu với từ đạm bạc: 

……………………………………………………………………………………………………… 
Bài 3: Chọn dấu chấm hoặc dấu chấm hỏi để điền vào các ô trống sao cho đúng: 

Qua suối 
Một lần, trên đường đi công tác, Bác Hồ và các chiến sĩ bảo vệ phải qua một con suối       Trên dòng 

suối có những hòn đá bắc thành lối đi        Khi Bác đã sang đến bờ bên kia, một chiến sĩ đi phía sau bỗng sẩy 
chân ngã       Bác dừng lại, đợi anh chiến sĩ đi tới, ân cần hỏi: 
- Chú ngã có đau không  
Anh chiến sĩ vội đáp: 
- Thưa Bác, không sao đâu ạ !  
Bác bảo: 
- Thế thì tốt        Nhưng tại sao chú bị ngã  
- Thưa Bác, tại hòn đá bị kênh ạ  
- Ta nên kê lại để người khác qua suối không bị ngã nữa  
Anh chiến sĩ quay lại kê hòn đá cho chắc chắn        Xong đâu đấy, hai Bác cháu mới tiếp tục lên đường   

Họ và tên:.........................                                      PHIẾU  CUỐI TUẦN 33           Lớp 2...                 
I. Toán: 
Bài 1: Đặt tính rồi tính: 
28 + 69        86 – 29       47 + 18           56 + 3          41 – 34           527 + 162           875 – 263 
Bài 2: Tính: 
5 x 8 : 2 = .......................... 4 x 9 + 423 = ................................. 25 + 27 + 643 = ............................ 
18 : 2 : 3 = ..........................78 – 4 x 7 = ....................................789 – 325 – 33 = .......................... 
Bài 3: 
a, Có 20l nước mắm chia đều vào 4 can. Hỏi mỗi 
can đựng mấy lít nước mắm? 

b, Mỗi cuộn dây điện dài 9m. Hỏi 5 cuộn dây 
điện như thế dài bao nhiêu mét? 

Bài 4:  
A,Có 40 lít dầu, rót đều vào 5 can. Hỏi: 
a) Mỗi can chứa bao nhiêu lít dầu? 
b) 4 can như thế chứa bao nhiêu lít dầu? 

B,Tìm một số biết rằng nếu số đó chia cho 3, 
được bao nhiêu nhân với 4 thì được kết quả 
là 20? 

II. Tiếng Việt: 
Bài 1: Gạch dưới bộ phận trả lời câu hỏi “Khi nào?” hoặc “ở đâu?” trong mỗi câu dưới đây và đặt 
câu hỏi cho bộ phận đó: 
a) Buổi sáng hôm ấy, sau khi tập thể dục, Bác Hồ đi dạo. 
……………………………………………………………………………………………………… 
b) Xa xa, giữa cánh đồng, đàn trâu ra về, lững thững từng bước nặng nề. 
……………………………………………………………………………………………………… 
Bài 2: Đặt câu hỏi cho bộ phận in đậm: 

a, Em hái sim ăn. 
b, Các cô bác nông dân ra đồng làm việc từ sáng sớm. 

…………………………………………… 
…………………………………………… 



 

  
Trung tâm Luyện thi AMAX – Hà Đông 
Hotline: 0902196677 

Fanpage: https://www.facebook.com/luyenthiamax/ 

 
 

c, Lan cố gắng học giỏi để cha mẹ vui lòng. 
d, Chi thường đánh răng trước khi đi ngủ. 
e) Trên cành cây chim kêu ríu rít. 

…………………………………………… 
…………………………………………… 
…………………………………………… 

Bài 3: : Chọn từ thích hợp điền vào chỗ chấm: 
a) Thiếu nhi rất ...........................   Bác Hồ. 
b) Chúng em thi đua làm theo năm điều Bác Hồ dạy để tỏ lòng .................................    Bác. 
c) Khi còn sống Bác Hồ luôn .................................. cho các cháu thiếu niên nhi đồng.  
Bài 4 Hãy kể về một người thân của em (bố, mẹ, chú hoặc dì,...)  
a) Bố (mẹ, chú, dì,...) của em làm nghề gì? 
b) Hằng ngày, bố (mẹ, chú, dì,...) làm những việc gì? 
c) Những việc ấy có ích như thế nào? 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
Bài 5: Điền từ hoặc tiếng thích hợp vào chỗ chấm: 
a. Quyển truyện này có 234 ..............                       c. Trên mặt biển đàn hải âu đang ......... lượn. 
b. Hôm nay trời nắng ........................                       d. Hai bạn Chi và Hà đang ........... đổi bài. 

Dặn dò: Các con làm bài toán ra giấy kiểm tra 
 


